THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp dạy học rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5.

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Áp dụng cho tất cả giáo viên dạy môn toán lớp 5.
3. Tác giả: Phan Thị Hòa                    

 Nam(nữ): Nữ       
Ngày/tháng/năm sinh: 13/09/1970
Trình độ chuyên môn:  Đại học Sư phạm  
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ngọc Châu
Điện thoại: 0983842243
4. Đồng tác giả: Không có

5. Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Ngọc Châu - TP Hải Dương. 
Địa chỉ:  Số 3 Trần Thánh Tông- Phường Ngọc Châu.
Điện thoại: 03203 858 951

6. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Ngọc Châu- TP Hải Dương 

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 
          - Giáo viên phải có tâm huyết với nghề, luôn tìm tòi, học  hỏi, trao đổi kiến thức, khám phá với từng dạng bài dạy.
          - Đồng thời với mỗi tiết học GV phải  phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.

8. Thời gian áp dụng: Năm học 2017- 2018.
	HỌ TÊN TÁC GIẢ
Phan Thị Hòa
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ 
ÁP DỤNG SÁNG KIẾN


TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
Dạy học toán ở bậc tiểu học nhằm giúp học sinh có những kiến thức cơ bản ban đầu về số học, các số tự nhiên, phân số, số thập phân, các đại lượng thông dụng, một số yếu tố hình học và thống kê đơn giản. Hình thành các kĩ năng tính, đo lường, giải bài toán có nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống. Góp phần bước đầu phát triển tư duy, khả năng suy luận hợp lí và diễn đạt đúng (nói và viết) cách phát hiện và cách giải quyết các vấn đề đơn giản, gần gũi trong cuộc sống, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú trong học tập toán góp phần hình thành bước đầu phương pháp tự học và làm việc có kế hoạch khoa học, chủ động, linh hoạt và sáng tạo. Để giúp học sinh đạt được mục tiêu trên cần thiết phải có nhiều yếu tố quan trọng nhất là kĩ thuật dạy học toán.
Trong dạy - học toán ở tiểu học, việc giải toán có lời văn chiếm một vị trí quan trọng. Khi giải toán, học sinh phải tư duy một cách tích cực và linh hoạt, huy động tích cực các kiến thức và khả năng đã có vào tình huống khác nhau, trong nhiều trường hợp phải biết phát hiện những dữ kiện hay điều kiện chưa được nêu ra một cách tường minh và trong chừng mực nào đó, phải biết suy nghĩ năng động, sáng tạo. Vì vậy có thể coi giải toán có lời văn là một trong những biểu hiện năng động nhất của hoạt động trí tuệ của học sinh.

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:


- Đề xuất một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán cho học sinh.
- Sáng kiến được áp dụng với đối tượng học sinh lớp 5 trường tiểu học.
- Sáng kiến được áp dụng thực tiễn trong một khoảng thời gian (từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 20) của năm học 2017 – 2018.

3. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến:

Sáng kiến:“Một số biện pháp dạy học rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5”có tính mới và sáng tạo:
- Tập trung vào các giải pháp để nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5.
- Khích lệ học sinh tạo hứng thú khi học tập.
- Qua mỗi dạng toán đã phân loại GV giúp học sinh phát triển tư duy, khái niệm sáng tạo và diễn đạt giúp học sinh có khái niệm tư duy về toán học, khêu gợi óc sáng tạo bằng cách tạo ra các tình huống toán học khác nhau và giúp học sinh ghi nhớ các công thức toán học một cách tốt nhất, học sinh có tư duy lôgíc.

4. Giá trị và kết quả đạt được của sáng kiến:

Nhờ giải toán, học sinh có điều kiện phát triển năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp suy luận và những phẩm chất cần thiết của người lao động mới. Vì giải toán là một hoạt động bao gồm những thao tác: xác lập mối quan hệ giữa các dữ liệu, giữa cái đã cho với cái cần tìm, trên cơ sở đó chọn được phép tính thích hợp và trả lời đúng câu hỏi của bài toán. Dạy giải Toán giúp học sinh tự giải quyết vấn đề, tự nhận xét, so sánh, phân tích, tổng hợp, rút ra quy tắc ở dạng khái quát nhất định…Các bài toán số học ở Tiểu học được phân chia thành các bài toán đơn và khối các bài toán hợp. Để giải quyết được những bài toán này, giáo viên đã biết kết hợp các phương pháp dạy học: Phương pháp nêu vấn đề, phương  pháp giảng giải - minh hoạ, phương pháp thực hành - luyện tập…
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng sáng kiến:

- Giải toán giúp học sinh hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức đã học, kĩ năng về toán. Đồng thời giải toán giáo viên dễ dàng phát hiện những ưu điểm hoặc những kiến thức thiếu sót của học sinh. Từ đó dễ dàng tìm giải pháp cho học sinh phát huy ưu điểm khắc phục những kiến thức bị hổng, những khó khăn khi sử dụng ngôn từ trong lời giải.
- Điều quan trọng của việc dạy giải toán có lời văn giúp học sinh biết cách tự giải quyết vấn đề thường gặp trong đời sống các vấn đề này được nêu dưới dạng các bài toán có lời văn.
- GV áp dụng các biện pháp của sáng kiến khi dạy học sinh giải toán có lời văn sẽ giúp học sinh hình thành kĩ năng, kĩ xảo, nắm được phương pháp chung “giải toán có lời văn” như:
+ Bước 1 : Đọc kĩ đề toán.
+ Bước 2 : Phân tích – tóm tắt đề toán.
+ Bước 3 : Tìm cách giải bài toán:Thiết lập trình tự giải, lựa chọn phép tính thích hợp.
+ Bước 4 : Trình bày bài giải: Dạy và học tốt về giải bài toán (có lời văn) có ý nghĩa quyết định thành công của dạy và học môn toán.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

Trong thực tế giảng dạy ở nhà trường, và công tác chỉ đạo chuyên đề Toán. Yếu tố giải toán có lời văn là yếu tố tương đối khó, nó được xen kẽ với các mảng kiến thức của số học, hình học, đại lượng và đo đại lượng. Hơn nữa, các bài toán có lời văn cũng có nhiều dạng khác nhau như bài toán đơn, bài toán hợp…

Qua thăm lớp, dự giờ tôi thấy rằng kĩ năng giải toán có lời văn của học sinh rất lúng túng, đặc biệt là cách tìm ra hướng giải và câu trả lời cho phép tính chưa nhanh và chưa chính xác. Điều này đã làm mất thời gian trong các giờ học và không tạo được hứng thú học toán cho học sinh.

Vậy làm thế nào để giúp học sinh giải toán nhanh và chính xác đồng thời tạo được hiệu quả tốt trong giờ học? Vì thế tôi mạnh dạn đưa ra “Một số biện pháp dạy học rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5”.

2. Cơ sở lý luận của vấn đề:

2.1. Cơ sở lý luận:


Ở Tiểu học được coi là có 2 giai đoạn học tập giai đoạn 1 : lớp 1,2, 3;  giai đoạn 2: lớp 4, 5.
Giai đoạn 1: Lớp 1, 2, 3 học sinh chủ yếu nhận biết các khái niệm ban đầu đơn giản, thông qua ví dụ cụ thể hoặc mô hình, tranh ảnh .v.v, còn ở giai đoạn lớp 4, 5 được coi là giai đoạn học tập sâu hơn và nhưng nó vấn kế thừa những kiến thức ở giai đoạn 1 nhưng ở mức độ cao hơn, khái quát hơn, tường minh hơn. Các kiến thức ở giai đoạn 1 lớp 1, 2, 3 được coi là trừu tượng khái quát, còn ở giai đoạn 4, 5 lại được cụ thể trực quan và được dùng làm chỗ dựa để học các nội dung  mới.

Đặc biệt chương trình tiểu học không quá nhấn mạnh lý thuyết như trước mà tăng tính thực hành - vận dụng, tăng chất liệu thực tế trong nội dung, đặc biệt là phát huy việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm để học sinh phát triển năng lực làm việc bằng trí tuệ cá nhân và hợp tác trong nhóm với sự thô sơ của thiết bị dạy học.


Sáng kiến này nghiên cứu kiến thức giải toán có lời văn nói chung, toán có lời văn lớp 5 nói riêng.


Trong Tiểu học việc giải toán có lời văn cực kỳ quan trọng vì:

- Giúp học sinh các em có thêm vốn ngôn ngữ, bởi vì các bài toán đưa ra không trùng về ngôn từ, mỗi dạng có những ngôn từ rất hay do các nhà Toán học đưa ra mặt khác ngôn từ ở đây rất chính xác, không thể có người đi bộ 1 giờ đi được 12km -> 14km mà ở đó chỉ có đi xe đạp (trừ những trường hợp đặc biệt).
- Giúp bồi dưỡng các em lòng yêu quê hương đất nước qua việc giải toán ý chí vượt khó, đức tính cẩn thận, cần cù, chịu thương chịu khó, trong học tập, làm việc khoa học, có kế hoạch thói quen tự kiểm tra công việc của mình, có óc suy nghĩ độc lập, óc sáng tạo và phát triển tư duy. Tin tưởng vào sự hiểu biết của bản thân.


2. 2. Kiến thức:

Các khái niệm, quy tắc, công thức, tính chất về toán nói chung đều được dạy thông qua các ví dụ bằng số. Phần lớn nội dung trong SGK là dành cho các bài toán. Kết quả học tập môn toán của học sinh thường đọc đánh giá qua kĩ năng giải toán các bài toán…

Giải toán giúp học sinh hình thành kĩ năng vận dụng kiến thức đã học, kĩ năng về toán. Đồng thời giải toán giáo viên dễ dàng phát hiện những ưu điểm hoặc những kiến thức thiếu sót của học sinh. Từ đó dễ dàng tìm giải pháp cho học sinh phát huy ưu điểm khắc phục những kiến thức bị hổng, những khó khăn khi sử dụng ngôn từ trong lời giải.
Điều quan trọng của việc dạy giải toán có lời văn giúp học sinh biết cách tự giải quyết vấn đề thường gặp trong đời sống các vấn đề này được nêu dưới dạng các bài toán có lời văn. Đây là sự vận dụng có tính chất tổng hợp các kiến thức kĩ năng, phương pháp suy nghĩ và giải quyết vấn đề học được trong môn toán Tiểu học. Có ý nghĩa là đã đạt được một bước tiến cao, thành quả học tập tốt.


2.3. Mức độ yêu cầu:

- Biết cách giải, trình bày giải có nhiều bước giải tốt.

- Học sinh giải được các bài toán trong chương trình.


2.4. Năng lực cần để giải quyết vấn đề:

- Học sinh đọc được đề toán - từ tóm tắt bài toán - nhận ra tìm ra các thông tin có trong bài toán.
- Vấn đề phát triển tư duy, khái niệm sáng tạo và diễn đạt giúp học sinh có khái niệm tư duy về toán học, óc sáng tạo bằng cách tạo ra các tình huống toán học khác nhau và giúp học sinh ghi nhớ các công thức toán học một cách tốt nhất, học sinh có tư duy lôgíc.


3. Thực trạng của vấn đề

3.1. Thực trạng về dạy – học giải toán có lời văn đối với lớp 5


Tình hình dạy học giải toán của giáo viên hiện nay đang được áp dụng phương pháp nêu vấn đề để rồi học sinh tự tìm hướng giải quyết. Song học sinh lại rất lúng túng với phương pháp này vì các em không biết tìm “khoá” để mở bài toán (đặc biệt là toán hợp). Nếu giáo viên giảng giải nhiều sẽ bị coi là không đổi mới phương pháp và cũng đồng thời không phát huy được tính tích cực trong học tập của học sinh. Bản thân học sinh không biết cách trình bày bài giải thế nào hoặc không xác định được dạng toán điển hình để có những bước tính phù hợp. Đó chính là những khó khăn khi dạy giải toán ở Tiểu học.

3.2. Về phía giáo viên


Trong quá trình giảng, do sợ học sinh không hiểu bài mà giáo viên còn nói nhiều, giảng nhiều hoặc làm thay học sinh. Qua quá trình dự giờ tôi còn nhận thấy rằng: một số giáo viên chưa chú ý tới hình thành cho học sinh kĩ năng toán học như: kĩ năng phân tích đề, kĩ năng tóm tắt và kĩ năng nhận dạng dạng toán cơ bản. Chưa thật sự chú ý đến phát huy kĩ năng sáng tạo của học sinh, làm cho học sinh học tập một cách thụ động chủ yếu nghe giáo viên giảng và học sinh ghi nhớ máy móc thực hiện làm theo mẫu.

3.3. Về phía học sinh


Học sinh còn vội vàng, hấp tấp, không đọc kĩ bài toán. Trong khi phân tích đề chưa chú ý đến những “thuật ngữ” toán học để tìm ra “chìa khoá” mở bài toán.

Trong quá trình trình bày bài giải, học sinh còn chữa, xoá vì chưa xác định kĩ câu lời giải hoặc câu lời giải chưa phù hợp với phép tính. Học sinh thường có những lỗi sai cơ bản như:

- Hiểu sai nội dung bài toán

- Nhận dạng bài toán sai

- Xác định sai các đại lượng và tỉ số.


Và còn nhiều lỗi sai khác dẫn đến viết và trình bày bài toán sai, sử dụng công thức không hợp lý, có lúc dẫn đến đáp số sai.


Qua việc khảo sát, trao đổi trực tiếp với học sinh tôi phát hiện được những hạn chế phổ biến của học sinh trong giải toán: Có em đã biết giải đúng  (đúng lời giải và phép tính tương ứng). Song có em chỉ thực hiện phép tính đúng mà lời giải chưa phù hợp, hay viết được lời giải nhưng còn lủng củng, tối nghĩa, thậm chí có em hoàn toàn chưa biết giải bài toán dù là toán đơn hay toán hợp.

Phiếu khảo sát: Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng số tiền đó nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở? (Bài tập 1- SGK trang 21)

Đáp án:                                   Bài giải

3000 đồng gấp 1500 đồng số lần là:

3000: 1500 = 2 (lần)

Nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì mua được số quyển vở là:

25 x2 = 50 (quyển)




Đáp số: 50 quyển vở

Điều tra thực trạng tại lớp 5 Trường tiểu học nơi tôi đang công tác với 33 học sinh cho thấy kết quả như sau:
	
	Nhận xét đánh giá

	
	Nêu lời giải đúng, chính xác trình bày khoa học .

(Điểm 9  - 10)
	Học sinh lời giải chưa hợp lí, phép tính đúng.

(Điểm  7 – 8)
	Học sinh lời giải chưa hợp lí, phép tính đúng.

(Điểm  5 – 6)
	Học sinh không biết giải toán.

(Điểm dưới 5)

	 33HS
	 5 bài =15.2%
	13 bài = 39,4%
	11bài = 33,3%
	 4= 12,1%


Như vậy việc dạy và học giải toán có lời văn ở bậc Tiểu học nói chung, ở lớp 5 nói riêng có vai trò cực kỳ quan trọng. Vì thế để giúp học sinh biết giải toán đúng, giáo viên phải đặt ra yêu cầu cho học sinh đó là biết tìm hiểu đề toán, biết tóm tắt bài toán, biết tìm cách để giải bài toán và cao hơn là biết tìm lời giải phù hợp và cuối cùng là biết tự đánh giá kết quả.Vì vậy tôi chọn sáng kiến “Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5”.

4. Các giải pháp và biện pháp thực hiện:
4.1.Các giải pháp thực hiện:
Để nâng cao chất lượng dạy học giải  toán có lời văn ở lớp 5 thì bản thân mỗi giáo viên cần tập trung nghiên cứu các giải pháp sau:

- Tìm hiểu nội dung, chương trình và những phương pháp dùng để giảng dạy toán có lời văn ở lớp 5.
- Tổ chức cho học sinh thực hiện các bước giải toán.
- Rèn luyện năng lực kĩ năng  giải toán.
- Phân loại đối tượng học sinh để có phương pháp phù hợp.
4.1.1. Trang bị quy trình cho học sinh giải toán theo 4 bước:
- Tìm hiểu đề toán.

- Tìm đường lối giải (lập chương trình giải toán).

- Trình bày bài giải (phân tích, tổng hợp, tìm cách giải).

- Kiểm tra đánh giá và khai thác lời giải.


4.1.2.Áp dụng trực tiếp quy trình giải các dạng toán:

4.1.3.Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học cho từng bài học cụ thể

4.2. Các biện pháp thực hiện:
4.2.1.Nội dung dạy giải Toán ở Tiểu học:
Có 5 mạch kiến thức gồm:

- Yếu tố số học.

- Yếu tố đại lượng và đo đại lượng.

- Yếu tố hình học.

- Yếu tố thống kê.

- Yếu tố giải toán có lời văn.

Môn Toán ở Tiểu học là một môn thống nhất, không chia thành phân môn. Hạt nhân của nội dung môn Toán là số học (bao gồm các số tự nhiên, phân số, số thập phân). Những nội dung về đại lượng cơ bản, yếu tố đại số, yếu tố hình học, giải toán có lời văn được gắn bó chặt chẽ với hạt nhân số học, tạo ra sự hỗ trợ lẫn nhau giữa  các nội dung đó của môn Toán.
Sự phối hợp hợp lí giữa số học với các đại lương cơ bản, yếu tố đại số, yếu tố hình học, giải toán có lời văn là thể hiện tư tưởng coi trọng tính thống nhất của toán học.Việc hình thành khái niệm số tự nhiên theo tinh thần của lí thuyết tập hợp và dần dần hình thành các tính chất, đặc điểm của các phép tính …Căn cứ vào tâm sinh lí của học sinh tiểu học mà cấu trúc nội dung môn Toán cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của học sinh:
- Giai đoạn đầu (các lớp 1,2,3) chủ yếu gồm các nội dung gần gũi với cuộc sống của trẻ em, sử dụng kinh nghiệm đời sống của trẻ em để giúp các em nhận thức các kiến thức toán học ở dạng tổng thể và nhanh chóng hình thành kĩ năng đo lường, tính toán , giải toán…

- Giai đoạn cuối (các lớp 4,5) chủ yếu gồm các nội dung có tính khái quát cao hơn( so với giai đoạn trước) nhưng vẫn dựa vào các hoạt động đo, tính…trên cơ sở đó mà bước đầu khái quát hoá, tập suy luận. Chẳng hạn, sau khi học xong phép cộng, các em phải khái quát được phép cộng có những tính chất gì?...


Nội dung dạy giải toán có lời văn ở Toán 5 có một số đặc điểm đó là:

- Các bài toán khó có cách giải phức tạp (mang tính chất đánh đố) hầu như không có. Thay vào đó, có một số bài (số lượng không nhiều) mang tính chất “ phát triển” đòi hỏi học sinh phải “suy nghĩ” độc lập để giải.

- Ở  mỗi bài toán giải không quá 4 bước tính.


Nội dung các bài toán có tính “cập nhật” hơn trước, gần với đời sống xung quanh của trẻ, gắn liền với các “tình huống” cần giải quyết trong thực tế. Chẳng hạn:

- Các bài toán về quan hệ tỉ lệ gắn với mức tăng dân số hằng năm.

- Các bài toán có nội dung hình học thường liên quan đến tính diện tích ruộng đất với các “tình huống” có thực trong thực tế.

- Các bài toán về tỉ số phần trăm thường gắn liền với “tiền lãi gửi tiết kiệm”, liên quan đến “lỗ lãi” trong buôn bán, liên quan đến “dân số” liên quan đến “tăng năng suất vượt mức kế hoạch” ...

- Các bài toán về số đo thời gian liên quan đến các sự kiện phát minh khoa học, các danh nhân thế giới.

- Các bài toán về chuyển động đều liên quan đến việc tính vận tốc của ô tô, xe máy, người đi xe đạp, ca nô,…của đà điểu, ong mật, ốc sên, kăng-gu-ru, cá heo,…với những “hình ảnh” minh hoạ hấp dẫn, sinh động tạo hứng thú học tập cho học sinh và gần gũi với các em.
Tóm lại: Trong môn Toán 5, nội dung dạy giải toán có lời văn được sắp xếp hợp lí, đan xen phù hợp với quá trình học tập các mạch kiến thức Số học. Các yếu tố hình học. Đại lượng và đo đại lượng của học sinh. Chẳng hạn, khi học tới số thập phân, trong sách có nhiều bài toán có lời văn liên quan đến các phép tính với số thập phân; khi học các đơn vị đo khối lượng, diện tích, thời gian, thể tích, vận tốc trong SGK Toán 5 có nhiều bài toán thực tế liên quan đến các đơn vị đo đại lượng đó; khi học về hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình hộp chữ nhật, hình lập phương trong sách có những bài toán liên quan đến tính chu vi, diện tích,…
Các bài toán có lời văn ở lớp 5 có xu hướng giảm tính “phức tạp” và “độ khó” quá mức đối với học sinh, đồng thời hạn chế các bài toán mang tính “đánh đố” hoặc cách giải áp đặt, phải cần đến nhiều “mẹo” mới giải được.

4.2.2. Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn lớp 5:
Toán có lời văn là một loại toán tương đối trừu tượng đối với học sinh tiểu học. Giải toán có lời văn góp phần rất lớn trong tư duy sáng tạo cho học sinh. Vì vậy tôi có phương hướng giải quyết vấn đề để giúp học sinh hình thành kĩ năng, kĩ xảo, nắm được phương pháp chung “giải toán có lời văn” như sau:

- Bước 1 : Đọc kĩ đề toán.

Có đọc kĩ đề học sinh mới tập trung suy nghĩ về ý nghĩa, nội dung của bài toán và đặc biệt chú ý đến câu hỏi bài toán. Từ đó rèn cho học sinh thói quen chưa hiểu đề toán thì chưa tìm  cách giải.

- Bước 2 : Phân tích – tóm tắt đề toán :

Bài toán cho ta biết gì? Hỏi gì (tức là yêu cầu gì?) – Đây chính là trình bày lại một cách ngắn gọn phần đã cho và phần phải tìm của bài toán được thể hiện dưới dạng câu văn ngắn gọn hoặc dưới sơ đồ các đoạn thẳng.

- Bước 3 : Tìm cách giải bài toán :

Thiết lập trình tự giải, lựa chọn phép tính thích hợp .

- Bước 4 : Trình bày bài giải.

Trình bày lời giải (nói – viết) phép tính tương ứng, đáp số, kiểm tra lời giải (khi giải xong cần thử lại xem đáp số tìm được có trả lời đúng câu hỏi bài toán, có phù hợp với điều kiện của bài toán không ?) – trong một số trường hợp, nên thử xem có cách giải khác gọn hơn, hay hơn không?

Dạy và học tốt về giải bài toán (có lời văn) có ý nghĩa quyết định thành công của dạy và học môn toán. Do đó người giáo viên dạy lớp 5 phải xác định rõ mục tiêu của việc dạy giải các bài toán (có lời văn) cần phải đạt được các tri thức và kĩ năng sau:

- Học sinh nhận biết “cái đã cho và “cái phải tìm” trong mỗi bài toán, mối quan hệ giữa các đại lượng có trong  mỗi bài toán chẳng hạn: Khi dạy toán chuyển động đều thì mối quan hệ đó thể hiện ở quãng đường đi bằng tích của vận tốc với thời gian đi đường.

- Học sinh giải được các bài toán hợp với một số quan hệ thường gặp.

- Học sinh giải được một số loại toán điển hình như:

+ Tìm số trung bình cộng.

+ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng.

+ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng.

+ Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của chúng.

+ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

+ Bài toán về tỉ số phần trăm.

+ Bài toán về chuyển động đều.

+ Toán có nội dung hình học (chu vi, diện tích, thể tích).

- Biết trình bày bài giải đúng qui định (SGK)

Để đạt được những mục tiêu trên cần thông qua qúa trình phát triển từng bước, phải thực hiện thường xuyên, liên tục.
4.2.2.1.  Biện pháp 1: Cho học sinh nhận biết các yếu tố của bài toán:
- Học sinh nhận biết nguồn gốc thực tế của bài toán và tác dụng phục vụ thực tiễn cuộc sống của bài toán chẳng hạn: cần tính năng suất lúa trên một diện tích đất trồng – tính bình quân thu nhập hàng tháng theo đầu người trong gia đình em...

- Cho học sinh nhận rõ mối quan hệ chặt giữa các đại lượng trong bài toán.

- Như khi giải bài toán chuyển động đều, học sinh dựa vào “cái đã cho”, “cái phải tìm” mà xác định mối quan hệ giữa các đại lượng: Vận tốc, quãng đường, thời gian để tìm đại lượng chưa biết.

- Tập cho học sinh biết xem xét các đối tượng toán học dưới nhiều hình thức khác nhau thậm chí ngược nhau và tập diễn đạt các kết luận dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn: Chẳng hạn: “Số bạn gái bằng [image: image2.png]


 số bạn trai” cũng có nghĩa là “số bạn trai gấp 3 lần số bạn gái” hay “đáy nhỏ bằng [image: image4.png]


 đáy lớn” cũng có nghĩa là “đáy lớn gấp rưỡi đáy nhỏ” hoặc “đáy lớn gấp 1,5 lần đáy nhỏ”.
4.2.2.2. Biện pháp 2:  Phân loại các dạng bài toán có lời văn:
Để giải bài toán thì hoc sinh phải hiểu đề bài, hiểu các thành phần của nó. Những cái đã cho và những cái cần tìm thường là những số đo đại lượng nào đấy được biểu thị bởi các phép tính và các quan hệ giữa các số đo. Dựa vào đó mà có thể phân loại các bài toán:

Phân loại theo đại lượng:
Với mỗi loại đại lượng có một loạt bài toán có lời văn về đại lượng đó như:

- Các bài toán về số lượng.

- Các bài toán về khối lượng của vật.

- Các bài toán về các đại lượng trong chuyển động đều.

- Các bài toán về các đại lượng trong hình học.

Cách phân loại này đóng vai trò không lớn trong qua trình dạy học.
Phân loại theo phép tính số :

* Bài toán đơn: Là bài toán mà khi giải chỉ cần 1 phép tính - ở lớp 5, loại này thường dùng để nêu ý nghĩa thực tế của phép tính, nó phù hợp với quá trình nhận thức: Thực tiễn -> Tư duy trừu tượng -> Thực tiễn.

Ví dụ: Để dạy phép trừ số đo thời gian, có bài toán “Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian ?” (Ví dụ 1, SGK trang 132). 


Từ bản chất bài toán học sinh hình thành phép trừ số đo thời gian:

      15 giờ 55 phút – 13 giờ 10 phút = 2 giờ 45 phút.

* Bài toán hợp: Là bài toán mà khi giải cần ít nhất 2 phép tính. Loại bài toán này thường dùng để luyện tập, củng cố kiến thức đã học. Ở lớp 5, bài toán hợp có mặt ở hầu hết các tiết học toán.

Ví dụ: Để luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm, có bài toán “Cuối năm 2000 dân số của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.
a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?


b) Nếu từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 dân số của phường đó cũng tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì cuối năm 2002 số dân của phường đó là bao nhiêu người?” (Bài 3, SGK trang 79).

Học sinh vận dụng kiến thức đã học giải toán về tỉ số phần trăm để làm bài tập này:

Bài giải

a)Từ cuối năm 2000 đến cuối  2001 số dân của phường đó tăng thêm số người là:

                         15875 – 15625 = 250 (người)

Từ cuối năm 2000 đến cuối 2001 số dân của phường đó tăng thêm số phần trăm là:

                        250 : 15625 = 0,016

                        0,016 x 100 = 1,6 %

b) Từ cuối năm 2001 đến cuối  2002 dân số của phường đó tăng thêm số người là:

                        15875 : 100 x 1,6 = 254 (người)

Cuối năm 2002 dân số của phường đó có số người là:

                        15875 + 254 = 16129 (người)

                                               Đáp số: a) 1,6 %

                                                            b) 16129 (người)
Phân loại theo phương pháp giải:

Trong thực tế, nhiều bài toán có nội dung khác nhau nhưng có thể sử dụng cùng một phương pháp suy luận để giải và vì thế có thể coi “Có cùng phương pháp giải” là một tiêu chỉ để phân loại bài toán có lời văn. Các bài toán có cùng phương pháp giải dẫn đến cùng một mô hình toán học tức là cùng một dạng bài toán.

Chẳng hạn hai bài toán sau giải bằng cách “Rút về đơn vị”.
- Bài toán 1: Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần dùng mấy xe ô tô như thế ? (Bài 3, SGK trang 20 - Toán 5).
- Bài toán 2: 10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người ? (Mức làm của mỗi người như nhau). (Bài 1, SGK trang 21 - Toán 5).
Mặc dù nội dung hai bài toán khác nhau, các đại lượng ở bài tập 1 là đại lượng tỉ lệ thuận, bài tập 2 là đại lượng tỉ lệ nghịch, đó là mối liên hệ giữa những “cái đã cho” và “cái cần tìm”. Nhưng ta nhận thấy cả 2 bài tập đều có bước thực hiện phép tính “Rút về đơn vị” từ đó học sinh tìm ra cách giải: 

* Bài tập1:                                  Bài giải

           1 xe ô tô chở được số học sinh là:

                       120 : 3 = 40 (học sinh)

            160 học sinh cần số xe ô tô là:

                        160 : 40 = 4 (xe)

                                              Đáp số: 4 xe. 
* Bài tập2:                                   Bài giải

Muốn làm xong công việc trong 1 ngày cần có số người là:

                               10 x 7 = 70 (người)

Muốn làm xong công việc trong 5 ngày cần có số người là:

                                70 : 5 = 14 (người)

                                                         Đáp số: 14 người.


 Như vậy sự phân loại theo phương pháp giải chính là sự phân loại theo mối liên hệ giữa những “cái đã cho” và những “cái cần tìm” trong bài toán.
4.2.2.3. Biện pháp 3: Hình thành và phát triển các năng lực quan sát ghi nhớ, tưởng tượng, tư duy qua các bài toán.

- Dạy học sinh biết quan sát các mô hình, sơ đồ, từ đó cũng dễ dàng tìm ra cách giải.

Ví dụ : Lớp học có 40 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 8 em. Hỏi có bao nhiêu học sinh nam ? bao nhiêu học sinh nữ ? (dạng toán  “ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” ).

Ta có thể diễn đạt bằng một trong các sơ đồ sau : 

                                            ?học sinh

                  Nam                                               8 HS       40 học sinh 

                   Nữ                                                             

                                  ? Học Sinh
- Tập cho học sinh có năng lực ghi nhớ có ý nghĩa và ghi nhớ máy móc để học thuộc và nắm vững  các quy tắc, công thức, chẳng hạn như : muốn so sánh hai số thập phân hay muốn cộng  (trừ, nhân, chia) một số thập phân với một số thập phân, . . . công thức tính chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học, . . .

- Phát triển trí tưởng tượng của học sinh qua các bài toán có lời văn:
Ví dụ: Ở bài toán về chuyển động đều cùng chiều, khi 2 đối tượng chuyển động đuổi kịp nhau thì học sinh phải biết được là đối tượng có vận tốc lớn hơn đã đi hơn đối tượng có vận tốc nhỏ một khoảng cách đúng bằng khoảng cách ban đầu của hai đối tượng chuyển động.

- Tập cho học sinh quen với các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hoá, khái quát hóa, cụ thể hóa. 


- Học sinh tóm tắt bài toán bằng sơ đồ, hình vẽ là dịp để kết hợp các thao tác trừu tượng hoá và cụ thể hoá. Trong quá trình giải bài tập, học sinh phải vận dụng một cách tổng hợp nhiều thao tác tư duy và đây chính là mặt mạnh của việc dạy toán qua giải các bài toán có lời văn.

Ví dụ  :  Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét ?
Tóm tắt           
A. 1,2m              
B.  1,2m

C.  1,2m        
Bài giải

     Chu vi hình tam giác :
      1,2  x  3  =  3,6 ( mét )

Đáp số :  3,6 mét.

4.2.2.4. Biện pháp 4: Hình thành và phát triển những phẩm chất cần thiết để học sinh có phương pháp học tập, làm  việc khoa học, sáng tạo.
Các phẩm chất đó là :

- Hình thành nề nếp học tập, làm việc có kế hoạch.

- Rèn luyện tính cách cẩn thận, chu đáo trong học tập .

- Rèn luyện tính chính xác trong diễn đạt.

- Rèn luyện ý thức vượt khó khăn trong học tập.

 Để có được những phẩm chất nói trên, giáo viên phải xây dựng nhóm học tập “ đôi bạn cùng tiến ” tổ chức cho học sinh khá, giỏi thường xuyên giúp đỡ các bạn còn yếu về cách học tập, củng cố lại kiến thức trước các giờ học. Kết quả học tập được giáo viên theo dõi để giúp đỡ và uốn nắn kịp thời.

4.2.2.5. Biện pháp 5:  Khích lệ học sinh tạo hứng thú khi học tập.
Đặc điểm chung của học sinh tiểu học là thích được khen. Tuy nhiên, nếu ta không biết kết hợp tâm lý từng học sinh mà cứ quá khen sẽ không có tác dụng kích thích. Đối với những em chậm tiến bộ, thường rụt rè, tự ti GV cần chú ý nhắc nhở, gọi các em trả lời hoặc lên bảng làm bài. Chỉ cần các em có một “tiến bộ nhỏ” là GV tuyên dương ngay, để từ đó các em sẽ cố gắng tiến bộ và mạnh dạn, tự tin hơn. Đối với những em học tốt có năng khiếu phải có những biểu hiện vượt bậc GV mới khen. Chính sự nhận xét đúng lúc, kịp thời và đúng đối tượng học sinh trong lớp đã có tác dụng khích lệ học sinh trong học tâp.

Ngoài ra, việc áp dụng các trò chơi học tập giữa các tiết học cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng giúp học sinh có niềm hăng say trong học tập. Các trò chơi học tập vừa giúp các em thoải mái sau giờ học căng thẳng vừa giúp các em có phản ứng nhanh nhẹn, ghi nhớ một số nội dung bài đã học ngay tại lớp.Vì học sinh lớp 5 có trí thông minh khá nhạy bén, có óc tưởng tượng phong phú. Đó là tiền đề tốt cho việc phát triển tư duy toán học nhưng các em cũng rất dễ bị phân tán, rối trí nếu bị áp đặt, căng thẳng hay quá tải. Vì vậy, muốn giờ học có hiệu quả thì đòi hỏi người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học. GV dạy học : “Lấy học sinh làm trung tâm”, hướng tập trung vào học sinh trên cơ sở hoạt động của các em. 

Tóm lại: Trong quá trình dạy học giáo viên không chỉ chú ý đến rèn luyện kĩ năng, truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn phải quan tâm chú ý đến việc: Khích lệ học sinh tạo hứng thú trong học tập.

5. Kết quả đạt được
Sau quá trình vận dụng các biện pháp đã đề xuất. Tôi đã tiến hành cho khảo sát 1 bài kiểm tra 15 phút với lớp 5C. 

Bài 1: May 24 bộ quần áo như nhau hết 70 mét vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

Bài 2: Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết của hàng đó lãi 15%, tính số tiền lãi?

Sau khi tiến hành khảo sát tôi thấy số em không hoàn thành không còn em nào, số em hoàn thành đạt 100%, số em đạt điểm  từ 5 – 6 giảm và tăng số điểm 9 - 10  lên. Hơn thế nữa học sinh đã xác định đúng yêu cầu của bài toán. Lập kế hoạch giải toán chính xác, câu lời giải đúng ngắn gọn đầy đủ, phù hợp với phép tính, trình bày sạch sẽ. Các em đã biết huy động các kiến thức liên quan đến việc giải quyết bài tập. Đặc biệt đối với bài 1 nhiều em đã có cách giải khác nhau

Kết quả khảo sát:

	Sĩ số
	Nhận xét đánh giá

	
	Nêu lời giải đúng, chính xác trình bày khoa học .
(Điểm 9  - 10)
	Lời giải chưa hợp lí, phép tính đúng.
(Điểm  7 – 8)
	Lời giải chưa hợp lí, phép tính đúng.
(Điểm  5 – 6)
	Học sinh không biết giải toán.
(Điểm dưới 5)

	33HS
	13 bài =39.4%
	15 bài = 45.5%
	5 bài = 15,1%
	0= 0%


Như vậy qua khảo sát và thực nghiệm, tôi nhận thấy rằng : Học sinh có khả năng làm bài tốt và nắm bắt vấn đề nhanh hơn. Điều đó có được là do khi làm bài, học sinh đọc kĩ đề bài và phân tích chính xác yêu cầu của đề. Hơn nữa việc nắm bắt các công thức hình học và các bước giải toán đã giúp các em có kĩ năng giải toán.
KẾT LUẬN
1. Kết luận

Qua việc nghiên cứu tôi thấy việc dạy “giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5” là việc làm vô cùng quan trọng. Nó không những giúp cho học sinh có kĩ năng giải toán mà còn giúp học sinh có khả năng lập luận chặt chẽ, lô gic mọi vấn đề. Đây cũng chính là tiền đề để cho học sinh phát triển khả năng diễn đạt, khả năng phân tích vấn đề trong các môn học khác cũng như trong thực tế cuộc sống.

Để xây dựng được kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh thì ngay từ lớp 1 GV phải hướng dẫn học sinh tỉ mỉ từ khâu phân tích đề toán đến khâu giải quyết bài toán theo một trình tự khoa học, sau khi hướng dẫn học sinh làm các dạng toán mới thì GV cần phải chú ý đến việc khắc sâu cách giải bài toán, dạng toán. Muốn đạt được điều đó, mỗi GV phải có lòng say mê, tâm huyết với nghề nghiệp, chịu khó tìm tòi nghiên cứu để có những phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng dạy học của mình.

Giáo viên cần có kế hoạch dạy học cụ thể của từng bài tập. Nếu không  nắm vững nội dung dạy học khi lên lớp sẽ lúng túng, hướng dẫn học sinh không mạch lạc làm cho hoạt động suy nghĩ của các em luẩn quẩn và gây mất niềm  tin ở các em.
Thầy giáo giỏi là thầy giáo hướng dẫn cho học sinh con đường tìm ra chân lí. Chính vì vậy trong quá trình dạy học, để đảm bảo mục tiêu của giáo dục hiện đại giáo viên cần dạy cho học sinh các kĩ năng, quan sát phân tích, đặt vấn đề và lập kế hoạch giải quyết vấn đề, rèn cho học sinh tính kiên nhẫn, tinh thần làm việc say mê dưới sự gợi ý của giáo viên. 

Mỗi bài dạy của giáo viên trên lớp có một đặc điểm  riêng. Bởi chính vì thế mà giáo viên phải chú ý chọn phương pháp nào cho thích hợp để dạy vì không có phương pháp nào là tồi và không có phương pháp nào là tối ưu. Chỉ có điều chúng ta khai thác nó chưa đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. GV phải giúp học sinh hiểu bài bằng cách giao việc cho các em thông qua gợi ý hoặc lập hệ thống câu hỏi. Do đó yêu cầu giáo viên phải nắm các dữ kiện của bài toán, phải tóm tắt đề toán theo cách gọn, dễ hiểu. Đưa ra nhiều cách giải bài toán và trình tự các bước, các phép tính phải chính xác, khoa học. Chú ý kiểm tra kết quả của học sinh và chỉ hướng dẫn khi các em thực sự khó khăn, tuyệt đối không được làm thay học sinh.
Bất cứ một bài học lý thuyết nào cũng có bài tập để học sinh luyện tập và vận dụng những kiến thức đã học. Tiết luyện tập tốt là tiết dạy cho học sinh cách suy nghĩ giải toán. Khi dạy học tiết luyện tập GV không nên đưa ra quá nhiều bài tập, chỉ nên đưa ra khối lượng phù hợp với đối tượng học sinh của lớp đề có điều kiện khắc sâu, củng cố các kiến thức được vận dụng và phát triển năng lực tư duy cần thiết trong quá trình giải toán. Đối với học sinh học tốt cần phải rèn luyện kĩ năng giải toán nhanh hơn, có cách giải ngắn gọn nhất.
2. Khuyến nghị
Đề nghị nhà trường, Phòng Giáo dục cung cấp thêm nhiều tài liệu, sách tham khảo phục vụ chuyên môn cho giáo viên, để các đồng chí được học hỏi nâng cao hơn về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.

Đề nghị các cấp lãnh đạo - quản lý có kế hoạch triển khai tập huấn hoặc tổ chức hội thảo về ứng dụng các SK đã được công nhận - xếp loại từ cấp Thành phố trở lên. 

Với giáo viên cần kết hợp vận dụng linh hoạt hệ thống phương pháp dạy học. Khi dạy nội dung kiến thức mới, giáo viên nên đặt ra các tình huống có vấn đề để học sinh tự phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức.

Trong thời gian ngắn nghiên cứu và thực nghiệm sáng kiến sẽ không tránh được những thiếu sót kính mong các đồng nghiệp, đặc biệt là Hội đồng xét duyệt Sáng kiến đóng góp ý kiến để sáng kiến của tôi được hoàn hảo hơn, áp dụng với học sinh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

                                           Tôi xin chân thành cảm ơn !
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